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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU - TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B     m   u  N    

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Bùi    n  Hải - Bí t ư  uyện Đo n thanh niên; 

2. Ôn  Đỗ Việt Hùng - Cán bộ n  ỉ  ưu. 

- Thư ký phiên toà: B  Đo n   ị Xuyến -   ư k   ò  án n ân dân  uyện 

Hải Hậu, tỉn  N m Địn   

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

tham gia phiên tòa: Ôn  N uyễn    n  Lon  - Kiểm sát viên  

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, t i trụ sở  o  án n ân dân  uyện Hải Hậu, 

tỉn  N m Địn , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ l  số: 66/2021/TLST-HS ngày 

10 tháng 9 năm 2021 t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 70/2021/QĐXXS -

HS ngày 16 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: 

Lê Văn Đ, sin  năm 1993; nơi sin : xã G,  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn ; 

nơi cư tr : X m 10, xã G,  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn ;  iới tín : N m; quốc 

tịc : Việt N m; dân tộc: Kinh; tôn  iáo: K ôn ; n  ề n  iệp: L o độn  tự do; 

 rìn  độ  ọc vấn: 9/12; con ông Lê Văn Q (đã c ết) v  con b  L i   ị S, sinh 

năm 1967;  i  đìn  c  02 anh em, bị cáo l  t ứ n ất; c ư  c  v , con; tiền án, 

tiền sự: K ôn ; Bị cáo bị t m  iữ từ n  y 23-6-2021 đến n  y 02-7-2021 đư c 

áp dụn  biện p áp n ăn c  n “Cấm đi k ỏi nơi cư tr ”  “C  m t” 

- N ười l m c ứn : 

1. Anh Ho n  Quốc Huy, “vắn  m t” 

2. Anh Đỗ Văn K o , “vắn  m t” 

3. C ị N uyễn   ị   u  r n , “có m t”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i liệu c  tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến t i p iên tò , nội dun  

vụ án đư c t m tắt n ư s u: 

Do quen biết với N uyễn   ị   u  r n , sinh ngày 20-11-2004, tr  t i 

xóm 14, xã G,  uyện Hải Hậu từ trước nên k oản  đầu t án  5-2021, Lê Văn Đ 
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đ t vấn đề với Trang: Nếu c   i  ỏi mu  số lô, số đề t ì  r n  bán số lô, số đề 

c o k ác , s u đ  tổn    p l i c uyển c o Đ   r n  n ất trí v  t ỏ  t uận giá bán 

c o k ác  1 điểm lô l  23 000 đồn ; 1 điểm đề l  1 000 đồn ; 1 điểm lô xiên l  

10 000 đồn . Đ sẽ mu  l i củ   r n  mỗi điểm lô với  iá 21 900 đồn , số lô 

xiên Đ chiết k ấu l i c o  r n  10% v  việc mu  bán, c uyển bản  số lô, số đề 

t ôn  qu  m n  Z lo, t  n  toán t ắn  t u  tron  vòn  3 n  y,  ìn  t ức  i o 

tiền trực tiếp  o c c uyển k oản  Về  ìn  t ức sát p  t: Nếu kết quả xổ số kiến 

t iết miền Bắc mở t ưởn  tron  n  y c  02 số cuối củ   iải đ c biệt tr n  với số 

đề đã   i t ì n ười mu  t ắn  v  sẽ đư c  ưởn  70 lần số tiền đã mu ; Nếu c  

02 số cuối củ  tất cả các  iải tr n  với số lô đã   i t ì n ười mu  t ắn , mỗi 

điểm lô   80 000 đồn   Đối với lô xiên 2, nếu tr n  cả   i c p số n ười mu  đã 

c ọn với 02 số cuối tất các các  iải t ì n ười mu  đư c  ưởn  10 lần số tiền đã 

mua (Đ t  n  toán c o  r n  11 lần)  Nếu số lô đã   i k ôn  tr n  với một 

tron  các trườn    p trên t ì n ười mu  bị mất số tiền đã mu   Đối với lô xiên 

3, nếu tr n  cả b  c p số n ười mu  đã c ọn với 02 số cuối tất các các  iải t ì 

n ười mu  đư c  ưởn  40 lần số tiền đã mu   Nếu số lô, đề đã   i k ôn  tr n  

với một tron  các trườn    p trên t ì n ười mu  bị mất số tiền đã mu    

Ngày 6-5-2021,  r n  n ắn tin qu  m n  Zalo cho Ho n  Quốc Huy, 

sinh ngày 18-9-2003, tr  t i p ố  rần Hưn  Đ o, t ị trấn Liễu Đề,  uyện N  ĩ  

Hưn , tỉn  N m Địn  do  r n  quen từ trước nói c   i mu  số lô, số đề t ì  iới 

t iệu c o  r n   Hồi 16  iờ 11phút, ngày 07-5-2021, Ho n  Quốc Huy sử dụng 

t i k oản Zalo “Ho n  Huy” tron  c iếc điện t o i di độn  n ãn  iệu Iphone 7 

n ắn tin v o t i k oản Z lo “N uyễn   ị   u  r n ” tron  c iếc điện t o i di 

độn  n ãn  iệu Ip one X, c  số t uê b o 0867 019 023 củ  Trang để mu  các số 

lô: 86  1000 điểm (1000 x 23.000đ   23 000 000đồn ); lô xiên 2: (86, 68)= 

5 000 000đồn , (86, 40)  5 000 000 đồn ; lô xiên 3 (86, 68, 40) = 2.000.000 

đồn   Đến 16  iờ 32 p  t c n  n  y, Huy n ắn tin mu  tiếp số lô 86  300 điểm 

(300 x 23 000đ   6.900 000đồn )   ổn  số tiền Huy đã mu  số lô củ  Trang là 

41 900 000 đồn   Đến 16  iờ 37 p  t c n  n  y, Trang sử dụn  t i k oản Z lo 

“N uyễn   ị   u  r n ” n ắn tin đến t i k oản Z lo “ rần Văn    n ” củ  Lê 

Văn Đ tron  điện t o i di độn  n ãn  iệu S m Sun  Note 10 c  số t uê b o 

0973921738 c uyển to n bộ số lô trên cho Đ. N o i r   r n  mu  t êm củ  Đ 

các số lô 86 và 68 mỗi số 10 điểm; các số lô 28, 82, 74 mỗi số 5 điểm và số đề 

13 = 30.000đồn   Cụ t ể: Số lô  r n  đã c uyển c o Đ là 1.335 điểm x 

21 900đồn    29 236 500 đồn ; lô xiên 2 (68, 68)   5 000 000đồn , trừ chiết 

k ấu 10%   4 500 000 đồn ; lô xiên 2 (86, 40)   5 000 000 đồn , trừ chiết k ấu 

10%   4 500 000 đồn ; lô xiên 3 (68, 86, 40)   2 000 000 đồn  và số đề 13  

30 000đồn    ổn  số tiền  r n  c uyển c o Đ là 40.266.500đồn  (tron  đ  số 

tiền  r n  bán số lô c o Huy l  39 470 500đồn , tiền  r n  mu  số lô, số đề l  

796 500đồn ). 

Đối c iếu với kết quả xổ sổ miền Bắc mở t ưởn  n  y 07-5-2021, 

N uyễn   ị Thu Trang đã trúng điểm lô tổn  số 1 325 điểm x 80 000đồn    

106 000 000đồn ; số lô xiên 2(68, 86)  5 000 000đồn  x 11   55 000 000đồn   

 ổn  là 161.000.000 đồn  (cả củ   r n  v  Huy). Sau k i trừ đi số tiền  r n  đã 
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mu  số lô, số đề, Đ p ải thanh toán c o  r n  số tiền 161 000 000 - 40.266.500= 

120.733.500 đồn . K oản  15  iờ 30 p  t, ngày 08-5-2021 t i k u vực đê sông 

M c t uộc  x m 5, xã G, Đ đã t  n  toán c o  r n  số tiền 100 000 000đồn  

còn n  l i 20 733 500 đồn . N ư vậy xác địn  số tiền đán  b c củ  N uyễn   ị 

  u  r n  v  Lê Văn Đ là 203.696 500 đồng; Ho n  Quốc Huy đã trúng 1.300 

điểm lô x 80 000đồn    104 000 000đồn ; lô xiên 2 (68, 86) = 5.000.000đồn  x 

10   50 000 000đồn    ổn  số tiền Huy tr n  l  154 000 000đồn . Xác địn  số 

tiền đán  b c củ  Huy là 154.000.000đ (trúng) + 41.900.000đ (đán ) = 

195 900 000đồn . S u k i trừ đi số tiền mu  số lô t ì  r n  p ải trả c o Huy số 

tiền 154 000 000 đồn  - 41.900.000đồn  = 112 100 000đồn . Biết l  đã tr n  lô, 

Huy n ờ  r n  mu  01 điện t o i di dộn  Ip one 12  rom x,  r n  đồn   , 

 r n  đến cử    n  điện t o i di dộn  củ  Đỗ Văn K o , sin  năm 1992, ở tổ 

dân p ố Đỗ Bá, t ị trấn Cồn,  uyện Hải Hậu mu  01 điện t o i Ip one 12 

 rom x v  p ụ kiện điện t o i  ết 30 000 000 đồn  v  n ờ K o  c uyển tiền 

qu  t i k oản c o Huy  An  K o  k ôn  biết việc  r n  t  n  toán tiền đán  

b c nên đã c uyển giúp Trang số tiền 60 000 000 đồn  v o số t i k oản củ  

Huy  S u đ ,  r n  đem c iếc điện t o i di độn  đến cầu p  o Nin  Cườn , 

 uyện  rực Nin   i o c o Huy, còn n  Huy 22 100 000đồn . Ngày 22-6-2021, 

n ận t ức đư c   n  vi củ  mìn  l  vi p  m nên N uyễn   ị   u  r ng đến cơ 

quan Côn   n  uyện Hải Hậu tự t   về   n  vi củ  mìn ; n  y 23-6-2021 Lê 

Văn Đ và ngày 27-7-2021 Ho n  Quốc Huy biết   n  vi đã bị p át  iện nên đến 

Côn   n  uyện Hải Hậu đầu t     

Ngoài ra, Cơ qu n điều tr  đã t u  iữ củ  Lê Văn Đ 01 điện t o i S m 

Sun  Note 10 vỏ m u đen, củ  N uyễn   ị   u  r n  01 điện t o i di độn  

Ip one X vỏ m u đen, củ  Ho n  Quốc Huy 01 điện t o i di độn  Ip one 12 

 rom x, vỏ m u v n   Còn c iếc điện t o i di độn  Ip one 7 Ho n  Quốc Huy 

sử dụn  liên l c mu  số lô, do Huy đã bán c o n ười k ôn  quen biết nên k ôn  

t u  ồi đư c    i cơ qu n điều tr , Lê Văn Đ, N uyễn   ị   u  r n  v  Ho n  

Quốc Huy đều t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối cải về   n  vi p  m tội củ  mìn  

v  tự n uyện  i o nộp số tiền đã sử dụn  để đán  b c: Lê Văn Đ nộp 

61 000 000đồn ; N uyễn   ị   u  r n  nộp 10 796 500 đồn  v  Ho n  Quốc 

Huy nộp 101 900 000 đồn    

Đối với N uyễn   ị   u  r n , Ho n  Quốc Huy: Quá trìn  điều tr  v  

truy tố Trang và Huy c ư  c  tiền án, tiền sự, k i p  m tội l  n ười dưới 18 

tuổi, s u k i p  m tội  r n  đã tự t  , còn Huy đã r  đầu t  , t  n  k ẩn k  i 

báo, ăn năn  ối cải, tự n uyện nộp số tiền t u lời bất c ín  để k ắc p ục  ậu 

quả  Gi  đìn  Trang và Huy c  đơn đề n  ị đư c c ín  quyền đị  p ươn  xác 

n ận; Cơ qu n cản  sát điều tr  Côn   n  uyện Hải Hậu đề n  ị miễn truy cứu 

trác  n iệm  ìn  sự c o Trang và Huy  Do đ , ngày 08-9-2021, Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện Hải Hậu đã Quyết địn  số 01, 02 miễn trác  n iệm  ìn  sự c o 

N uyễn   ị   u  r n  v  Ho n  Quốc Huy t eo điểm   k oản 2 Điều 91 Bộ 

luật Hìn  sự v  áp dụn  biện p áp  iáo dục t i c ín  quyền nơi bị c n cư tr  

t eo Điều 92, điểm   k oản 1 Điều 95 Bộ luật Hìn  sự. 
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 o n bộ số lô, số đề đã n ận từ N uyễn   ị   u  r n , Đ khai c uyển l i 

c o Lê Văn  riệu, sin  năm 1989, tr  t i x m 4, xã G,  uyện Hải Hậu n ưn  

 iện  riệu k ôn  c  m t t i đị  p ươn , c ư  đủ căn cứ để xử l  đối với  riệu 

nên Cơ qu n điều tr  tác  r  để xử l  s u. 

Cáo tr n  số 66/CT-VKSHH ngày 09 tháng 9 năm 2021 củ  Viện kiểm 

sát n ân dân  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn  truy tố Lê Văn Đ về tội “Đán  b c” 

t eo quy địn  t i điểm b k oản 2 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự  

  i p iên tò : 

- Bị cáo đã t  n  k ẩn k  i n ận   n  vi p  m tội củ  mìn  n ư nội dun  

vụ án đã nêu trên  

- N ười l m c ứn  c ị N uyễn   ị   u  r n  trình bày: Trang và Đ có 

quen biết n  u từ trước, nên  iữ  Đ v   r n  c  t ốn  n ất t ỏ  t uận mua bán 

số lô, số đề n ư Đ trình bày. Ngày 07-5-2021  r n  đã bán số lô cho Hoàng 

Quốc Huy và  r n  mu  t êm số lô, số đề v  đã c uyển to n bộ số lô, đề cho Đ, 

cụ t ể: Số lô là 1.335 điểm x 21 900đồn    29 236 500 đồn ; lô xiên 2 (68, 68) 

= 5 000 000đồn , trừ chiết k ấu 10%   4 500 000 đồn ; lô xiên 2 (86, 40) = 

5 000 000 đồn , trừ chiết k ấu 10%   4 500 000 đồn ; lô xiên 3 (68, 86, 40) = 

2 000 000 đồn  và số đề 13  30 000đồn    ổn  số tiền  r n  c uyển c o Đ là 

40.266.500đồn  (tron  đ  số tiền  r n  bán số lô c o Huy l  39 470 500đồn , 

tiền  r n  mu  số lô, số đề củ  Đ l  796 500đồn ). Đối c iếu với kết quả xổ sổ 

miền Bắc mở t ưởn  n  y 07-5-2021, Trang đã trúng điểm lô tổn  1 325 điểm x 

80 000đồn    106 000 000đồn ; số lô xiên 2(68, 86)  5 000 000đồn  x 11   

55 000 000đồn    ổn  là 161 000 000 đồn  (cả củ   r n  v  Huy). Ngày 08-5-

2021, Đ đã thanh toán cho Trang số tiền 100 000 000đồn  còn n  l i 

20 733 500đồn , sau k i trừ đi số tiền  r n  đã mu  số lô, số đề. 

- Đ i diện Viện Kiểm sát n ân dân  uyện Hải Hậu  iữ quyền côn  tố t i 

p iên to   iữ n uyên qu n điểm truy tố bị cáo Lê Văn Đ về tội “Đán  b c” và 

đề n  ị Hội đồn  xét xử: Căn cứ v o điểm b k oản 2 Điều 321; điểm b, s k oản 

1 Điều 51; k oản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hìn  sự, xử p  t bị cáo Lê Văn Đ 

từ 12 t án  đến 15 tháng tù, t ời   n t  tín  từ n  y bị cáo đi t i   n  án. 

Khôn  áp dụn   ìn  p  t bổ sun  l   ìn  p  t tiền đối với bị cáo  Về vật c ứn , 

đề n  ị Hội đồn  xét xử xử l  vật c ứn  t eo quy địn  p áp luật  

 -   ần tr n  luận t i p iên tò : Kiểm sát viên v  bị cáo k ôn  c    kiến 

tr n  luận  ì  

Bị cáo n i lời s u c n : Bị cáo k ôn  c  đề n  ị  ì. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu, c ứn  cứ c  tron   ồ 

sơ vụ án đã đư c t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận t i p iên tò , Hội đồn  xét xử 

n ận t ấy n ư s u:    

[1] Về   n  vi, quyết địn  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n  uyện 

Hải Hậu, Điều tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân  uyện Hải Hậu, Kiểm sát viên 
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tron  quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đ n  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ 

tục quy địn  củ  Bộ luật  ố tụn  Hìn  sự  Quá trìn  điều tr  v  t i p iên tò , bị 

cáo k ôn  c    kiến  o c k iếu n i về   n  vi, quyết địn  củ  Cơ qu n tiến 

  n  tố tụn , n ười tiến   n  tố tụn   Do đ , các   n  vi, quyết địn  tố tụn  củ  

Cơ qu n tiến   n  tố tụn  v  n ười tiến   n  tố tụn  đã đư c t ực  iện đều   p 

pháp. 

[2]   i p iên tò  n ười l m c ứn   n  Ho n  Quốc Huy, Đỗ Văn K o  

đã đư c  ò  án triệu tập   p lệ đến p iên tò  n ưn  vắn  m t   uy n iên  ồ sơ 

vụ án t ể  iện đầy đủ lời k  i củ   ọ tron  quá trìn  điều tr   Việc vắn  m t củ  

n ười l m c ứn  k ôn  ản   ưởn  đến việc xét xử  Do đ  căn cứ Điều 293 Bộ 

luật tố tụn   ìn  sự, Hội đồn  xét xử vẫn tiến   n  xét xử vụ án  

[3] Lời k  i n ận tội củ  bị cáo Lê Văn Đ t i p iên tò  p     p với lời 

k  i củ  bị cáo tron  quá trìn  điều tr  v  truy tố; biên bản tiếp n ận n ười 

p  m tội đầu thú; lời k  i n ữn  n ười l m c ứn  v  các t i liệu, c ứn  cứ k ác 

c  tron   ồ sơ vụ án. N ư vậy, c  đủ cơ sở kết luận: Do quen biết từ trước nên 

Lê Văn Đ đã đ t vấn đề với N uyễn   ị   u  r n  về việc  r n  bán số lô, số 

đề c o k ác  s u đ  tổn    p c uyển l i c o Đ để  ưởn  c ên  lệc    r n  

đồn    nên c iều n  y 07-5-2021, t i xã G,  uyện Hải Hậu,  r n  đã bán c o 

Ho n  Quốc Huy 1 300 điểm lô; 02 số lô xiên 2 (86-68, 86-40); 01 số lô xiên 3 

(68-86-40) với tổn  số tiền là 41.900.000 đồn , đồn  t ời Trang mua thêm 35 

điểm lô (86, 68, 82, 28, 74) v  1 số đề 13 củ  Đ tổn  số tiền l  796 500 đồn . 

S u đ  c uyển to n bộ số lô, số đề củ  Huy v   r n  c o Lê Văn Đ, Trang 

 ưởn  c ên  lệc  số tiền 2 430 000đ (trang bán cho Huy). Đối c iếu với kết quả 

xổ sổ miền Bắc mở t ưởn  n  y 07-5-2021, số tiền Huy và Trang đã trúng là 

161 000 000 đồn . N ư vậy Lê Văn Đ đã bán số lô, số đề cho Trang v  tr n  số 

lô với tổn  số tiền l  203.696.500 đồng, Đ đã t  n  toán tiền tr n  lô cho Trang. 

S u đ  biết   n  vi củ  mìn  l  vi p  m bị p át  iện nên Đ đã đến Cơ qu n cản  

sát điều tra Công  n  uyện Hải Hậu đầu t  . Do đ ,   n  vi nêu trên củ  bị cáo 

đã đủ yếu tố cấu t  n  tội “Đán  b c” tội p  m v   ìn  p  t đư c quy địn  t i 

điểm b k oản 2 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự, n ư Cáo tr n  củ  Viện kiểm sát 

n ân dân  uyện Hải Hậu đã truy tố đối với bị cáo l  c  căn cứ p áp luật. 
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[4] Xét hành vi p  m tội m  bị cáo đã t ực  iện thì t ấy: Bị cáo l  n ười 

c  đủ năn  lực   n  vi, n ận t ức đư c việc l m củ  mìn  l  vi p  m p áp luật 

l  n uy  iểm c o xã  ội, trực tiếp xâm p  m đến trật tự côn  cộn  n ưn  với 

mục đíc  muốn lấy lòn  tin với  r n  để  r n  đư c  ưởn  c ên  lệc  từ việc 

đán  b c nên bị cáo đã cố tìn  t ực  iện   n  vi đán  b c dưới  ìn  t ức bán số 

lô, số đề. Việc bị cáo đán  b c dưới  ìn  t ức bán số lô, số đề c o n ười k ác 

với số tiền k á lớn đã l m ản   ưởn  đến tìn   ìn   n nin  trật tự t i đị  

p ươn ,  ây bức x c tron  quần c  n  n ân dân, đồn  t ời l  n uyên n ân p át 

sin  n iều tội p  m n uy  iểm k ác  Để   p p ần đấu tr n , dẹp bỏ tệ n n cờ 

b c, bảo vệ sự bìn  yên c o xã  ội, cần p ải xử l  n  iêm đối với bị cáo n ằm 

 iáo dục bị cáo v  đấu tr n  p òn  n ừ  c un   

[5] Xét n ân t ân v  các tìn  tiết tăn  n n ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  

sự:  ron  vụ án n y bị cáo không p ải c ịu tìn  tiết tăn  n n  trác  n iệm  ìn  

sự nào; Quá trìn  điều tr  v  t i p iên tò , bị cáo k  i báo t  n  k ẩn, ăn năn 

 ối cải, tự n uyện k ắc p ục số tiền m  các đối tư n  đán  b c và t ắn , nên bị 

cáo đư c  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự quy địn  t i điểm b, s 

k oản 1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự  S u k i sự việc xảy r  bị cáo tự n uyện đến cơ 

qu n Côn   n đầu t  , bị cáo c ư  c  tiền án, tiền sự, bản t ân bị cáo c ư  c  v  

con, bố đẻ đã c ết, bị cáo l  l o độn  c ín ,  o n cản   i  đìn  k   k ăn có xác 

n ận củ  c ín  quyền đị  p ươn , vì vậy cần xem xét c o bị cáo  ưởn  t êm 

tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự đư c quy địn  t i k oản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hìn  sự. 

[6] Xét tín  c ất, mức độ n uy  iểm củ    n  vi p  m tội, đ c điểm n ân 

t ân v  các tìn  tiết tăn  n n ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  bị cáo  Hội 

đồn  xét xử t ấy, bị cáo p  m tội lần đầu, c ư  đư c  ưởn  l i từ việc đán  

b c, có n iều tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự  Xét  o n cản   i  đìn  

cũn  n ư bản t ân củ  bị cáo, t ấy cần c o bị cáo đư c  ưởn  lư n  k o n 

 ồn  củ  p áp luật nên áp dụn  c o bị cáo mức  ìn  p  t dưới mức t ấp n ất 

củ  khung  ìn  p  t p     p với quy địn  t i Điều 54 củ  Bộ luật  ìn  sự cũn  

đảm bảo mục đíc  củ   ìn  p  t n ư đề n  ị củ  Kiểm sát viên t i p iên to  

hôm nay là phù   p.  

[7] Về  ìn  p  t bổ sun : Xét bị cáo k ôn  c  t u n ập ổn địn , c ư  c  

v  con, l  l o độn  c ín  tron   i  đìn  nên Hội đồn  xét xử k ôn  áp dụn  

 ìn  p  t bổ sun  l  p  t tiền đối với bị cáo   

[8] Về xử l  vật c ứn :  

- Số tiền 173 696 500 đồn  đã t u  iữ l  tiền mu , bán số lô, số đề v  tiền 

tr n  số lô, số đề củ  Đ, Trang và Huy; 01 c iếc điện t o i di độn  Ip one 12 

 rom x Huy mu  bằn  tiền t ắn  b c v  02 c iếc điện t o i củ   r n  v  củ  bị 

cáo Đ sử dụn  tr o đổi, liên l c để mu  bán số lô, số đề cần tịc  t u sun  qu  

N   nước   

- Sim điện t o i t u  iữ củ  Lê Văn Đ số t uê b o 0973921738, củ  

N uyễn   ị   u  r n  số t uê b o 0867019023 d n  v o việc đán  b c, xét 

t ấy k ôn  còn  iá trị sử dụn  cần tịc  t u tiêu  ủy  
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- C iếc điện t o i Iphone 7 Ho n  Quốc Huy đã bán c o n ười k ôn  

quen biết, k ôn  t u  ồi đư c nên k ôn  c  căn cứ để xử l   

[9] Đối với N uyễn   ị   u  r n  và Ho n  Quốc Huy đã đư c Viện 

kiểm sát n ân dân  uyện Hải Hậu đã Quyết địn  miễn trác  n iệm  ìn  sự c o 

Trang và Huy t eo điểm   k oản 2 Điều 91 Bộ luật Hìn  sự v  áp dụn  biện 

p áp  iáo dục t i c ín  quyền nơi cư tr  t eo Điều 92, điểm   k oản 1 Điều 95 

Bộ luật Hìn  sự l  p     p  

Đối với Lê Văn  riệu: Quá trìn  điều tr  xác min   iện n y  riệu k ôn  

c  m t t i đị  p ươn , c ư  đủ căn cứ để xử l  đối với  riệu nên Cơ qu n điều 

tr  tác  r  để xử l  s u l  p     p p áp luật  

[10] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: Buộc bị cáo p ải nộp án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm t eo quy địn  củ  p áp luật  

[11] Về quyền k án  cáo: Bị cáo đư c quyền k án  cáo t eo quy địn  t i 

Điều 331 v  Điều 333 củ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Căn cứ điểm b k oản 2 Điều 321; điểm b, s k oản 1 Điều 51; k oản 2 

Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hìn  sự; 

Tuyên bố bị cáo Lê Văn Đ p  m tội “Đán  b c”;   

Xử p  t bị cáo Lê Văn Đ 12 (mười   i) tháng t , t ời   n c ấp   n   ìn  

p  t tù tín  từ n  y bị cáo đi c ấp   n  án  (đư c trừ t ời  i n bị cáo bị t m  iữ 

từ n  y 23-6-2021 đến n  y 02-7-2021). 

2  Căn cứ điểm d k oản 1, k oản 2 Điều 125 củ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự: 

Hủy bỏ biện p áp n ăn c  n “Cấm đi k ỏi nơi cư tr ” đối với bị cáo Lê 

Văn Đ t eo Lện  cấm đi k ỏi nơi cư tr  số 41/LCĐKN, ngày 02 tháng 7 năm 

2021 củ  Cơ qu n cản  sát điều tr  côn   n  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn . 

3  Về xử l  vật c ứn : Căn cứ điểm  , b k oản 1 Điều 47 Bộ luật Hìn  sự; 

điểm  , b, c k oản 2 Điều 106 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. 

-  uyên tịc  t u sun  qu  N   nước: 173 696 500 đồn  đã t u  iữ l  tiền 

mu , bán số lô, số đề v  tiền tr n  số lô số đề; 01 c iếc điện t o i di độn  

Ip one 12  rom x Huy mu  bằn  tiền t ắn  b c v  02 c iếc điện t o i l  củ  

Trang và bị cáo Đ sử dụn  tr o đổi, liên l c để mu  bán số lô, số đề. 

-  uyên tịc  t u, tiêu  ủy: 01 t ẻ sim củ  N uyễn   ị   u Trang số thuê 

bao 0867019023 và 01 t ẻ sim củ  bị cáo Lê Văn Đ số t uê b o 0973921738 đã 

d n  v o việc p  m tội. 

(Các vật c ứn  nêu trên đư c mô tả tron  Biên l i t u tiền số AA/2012/08208 

ngày 28-9-2021; ủy n iệm c i ngày 28-9-2021 và Biên bản  i o n ận vật c ứn  

ngày 28-9-2021  iữ  Cơ qu n cản  sát điều tr  Côn   n  uyện Hải Hậu v  C i cục 

thi hành án dân sự  uyện Hải Hậu).  

4   n p í: Căn cứ k oản 2 Điều 136 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; N  ị quyết 

số 326/2016/NQ-  B VQH14, n  y 30-12-2016 củ     b n   ườn  vụ Quốc 
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 ội quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản l  v  sử dụn  án p í, lệ p í 

 o  án: Bị cáo Lê Văn Đ p ải nộp 200 000 đồn  (H i trăm n  ìn đồn ) án p í 

 ìn  sự sơ t ẩm   

5. Quyền k án  cáo: Bị cáo có quyền k án  cáo bản án tron    n 15 n  y 

kể từ n  y tuyên án sơ t ẩm.  

 ron  trườn    p bản án đư c t i   n  t eo quy địn  t i Điều 2 Luật t i 

  n  án dân sự t ì bị cáo c  quyền tự n uyện t i   n  án  o c bị cưỡn  c ế t i 

  n  án    ời   n t i   n  án t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 Luật   i   n  

án dân sự  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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Nơi nhận: 
- Bị cáo; 
-  AND tỉn ; 
- VKSND tỉn ,  uyện; 

- Côn   n  uyện; 
- UBND xã G; 

- Thi hành án HS; 

- Lưu  ồ sơ vụ án;  

- Lưu V   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

     Phạm Thúy Nga 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

V o  ồi 16  iờ 35 phút, ngày 29 tháng 9 năm 2021; 

  i: trụ sở  ò  án n ân dân  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn   

 Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: B     m    y N  . 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông B i    n  Hải 
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 Ôn  Đỗ Việt H n   

 iến   n  n  ị án vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ l  số 66/2021/TLST-HS 

ngày 10 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo Lê Văn Đ, sin  năm 1993; Nơi cư tr : 

X m 10, xã Hải Trung,  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn ; 

Căn cứ vào Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự;   

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết 

quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC 

VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU: 

 Ý kiến củ  ôn  Đỗ Việt H n : 

1  Căn cứ điểm b k oản 2 Điều 321; điểm b, s k oản 1 Điều 51; k oản 2 

Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hìn  sự; 

 uyên bố bị cáo Lê Văn Đ p  m tội “Đán  b c”;   

Xử p  t bị cáo Lê Văn Đ 12 (mười   i) t án  t , t ời   n c ấp   n   ìn  

p  t t  tín  từ n  y bị cáo đi c ấp   n  án  (đư c trừ t ời  i n bị cáo bị t m  iữ 

từ n  y 23-6-2021 đến n  y 02-7-2021). 

2  Căn cứ điểm d k oản 1, k oản 2 Điều 125 củ  Bộ luật tố tụn   ìn  sự: 

Hủy bỏ biện p áp n ăn c  n “Cấm đi k ỏi nơi cư tr ” đối với bị cáo Lê 

Văn Đ t eo Lện  cấm đi k ỏi nơi cư tr  số 41/LCĐKN, n  y 02 t án  7 năm 

2021 củ  Cơ qu n cản  sát điều tr  côn   n  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn . 

3  Về xử l  vật c ứn : Căn cứ điểm  , b k oản 1 Điều 47 Bộ luật Hìn  sự; 

điểm  , b, c k oản 2 Điều 106 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. 

-  uyên tịc  t u sun  qu  N   nước: 173 696 500 đồn  đã t u  iữ l  tiền 

mu , bán số lô, số đề v  tiền tr n  số lô số đề; 01 c iếc điện t o i di độn  

Ip one 12  rom x Huy mu  bằn  tiền t ắn  b c v  02 c iếc điện t o i l  củ  

Trang và bị cáo Đ sử dụn  tr o đổi, liên l c để mu  bán số lô, số đề. 

-  uyên tịc  t u, tiêu  ủy: 01 t ẻ sim củ  N uyễn   ị   u Trang số t uê 

bao 0867019023 và 01 t ẻ sim củ  bị cáo Lê Văn Đ số t uê b o 0973921738 đã 

d n  v o việc p  m tội. 

(Các vật c ứn  nêu trên đư c mô tả tron  Biên l i t u tiền số AA/2012/08208 

ngày 28-9-2021; ủy n iệm c i n  y 28-9-2021 và Biên bản  i o n ận vật c ứn  

ngày 28-9-2021  iữ  Cơ qu n cản  sát điều tr  Côn   n  uyện Hải Hậu v  C i cục 

thi hành án dân sự  uyện Hải Hậu).  

4   n p í: Căn cứ k oản 2 Điều 136 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; N  ị quyết 

số 326/2016/NQ- UBTVQH14, ngày 30-12-2016 củ     b n   ườn  vụ Quốc 

 ội quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản l  v  sử dụn  án p í, lệ p í 

 o  án: Bị cáo Lê Văn Đ p ải nộp 200 000 đồn  (H i trăm n  ìn đồn ) án p í 

 ìn  sự sơ t ẩm   

5. Quyền k án  cáo: Bị cáo có quyền k án  cáo bản án tron    n 15 n  y 

kể từ n  y tuyên án sơ t ẩm   



11 

 

 ron  trườn    p bản án đư c t i   n  t eo quy địn  t i Điều 2 Luật t i 

  n  án dân sự t ì bị cáo c  quyền tự n uyện t i   n  án  o c bị cưỡn  c ế t i 

  n  án    ời   n t i   n  án t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 Luật   i   n  

án dân sự  

 Ý kiến ôn  B i    n  Hải  o n to n n ất trí với   kiến củ  ôn  Đỗ Việt 

Hùng.  

Ý kiến b     m    y N    o n to n n ất trí với   kiến củ  ôn  Đỗ Việt 

Hùng và ông B i    n  Hải. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 nhất trí = 100%. 

N  ị án kết t  c v o  ồi 16  iờ 55 phút cùng ngày. 

Biên bản n  ị án đã đư c đọc l i c o tất cả các t  n  viên Hội đồn  xét 

xử c n  n  e v  k  tên  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
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Xét xử 15h30 ngày 29-9-2021 

 

 


